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KẾ HOẠCH 

Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2020 

  

Thực hiện Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế 

hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Rà soát, đánh giá được thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; đồng thời đánh giá kết quả 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn huyện giai đoạn 2016-2020. 

- Xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định 

tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

làm cơ sở thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa 

chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 trong thời gian đến. 

2. Yêu cầu 

- Việc rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 phải thực hiện đúng quy trình quy định; đảm 

bảo dân chủ, công khai, có sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân nhằm 

xác định đúng đối tượng; không bị trùng lắp, bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng 

đời sống và các nhu cầu cơ bản của nhân dân địa phương. 

- Kết thúc cuộc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo từng thôn, xã, phải xác định 

được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn1; lập danh sách khẩu trong 

hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý; các xã phải xác định được tỷ lệ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo,... của địa phương mình; thu thập và cập nhật thông tin hộ 

nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 

về hộ nghèo của huyện và tỉnh. 

- Yêu cầu các Phòng, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện phụ 

trách các xã chủ động có kế hoạch, tổ chức truyền thông, kiểm tra, giám sát, phúc 

tra, đánh giá và báo cáo tiến độ, kết quả sơ bộ, kết quả phúc tra, kết quả chính thức 

của nội dung hoạt động tại mục 2, phần II của Kế hoạch này đảm bảo kịp tiến độ.  

                                                 
1 Lưu ý không để sót và thống kê đầy đủ hộ nghèo có thành viên là đối tượng  người có công. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG 

PHÁP  

1. Đối tượng, phạm vi  

Toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn huyện Ia H’Drai có hộ khẩu thường trú tại 

địa phương từ 6 tháng trở lên (không bao gồm những hộ có hộ khẩu thường trú tại 

địa phương nhưng không sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên) và những hộ gia 

đình đã đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên. 

2. Nội dung hoạt động 

- Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.  

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, cộng 

đồng, xã hội tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. 

3. Tiêu chí rà soát  

Các tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội 

cơ bản, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát 

sinh, hộ tái nghèo, hộ tái cận nghèo, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ 

nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu số thực hiện 

theo biểu mẫu, quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 

14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể: 

3.1. Các tiêu chí về thu nhập: 

a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 

đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 

1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

3.2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: 

a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch 

và vệ sinh môi trường; thông tin. 

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ 

số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình 

trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; 

nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài 

sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày Kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2020. 

4. Phương pháp, quy trình điều tra, rà soát  

Thực hiện truyền thông, rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm 

điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
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lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

III. TRÌNH TỰ RÀ SOÁT 

1. Chuẩn bị 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ 

chức tập huấn cho các đơn vị, địa phương về Quy trình điều tra, phương pháp tổ 

chức; các biểu mẫu tổng hợp theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-

BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Các Phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia huyện được phân công phụ trách các xã cử 01 Lãnh đạo và 01 công 

chức tham gia giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn 

được phân công (chi tiết tại phụ lục đính kèm); thực hiện truyền thông lồng ghép 

về kế hoạch hoạt động, đánh giá và có báo cáo kết quả gửi về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

2.1. Tổ chức truyền thông, triển khai, hướng dẫn thực hiện: Căn cứ Kế 

hoạch này và Hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban 

nhân dân các xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, tuyên 

truyền, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã theo quy trình, bộ 

công cụ hướng dẫn theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và 

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2.2. Thực hiện điều tra, rà soát: 

Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức 

thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; đồng thời thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội theo 

quy định tại mục 4, phần III Kế hoạch này . 

- Các Phòng, ban, ngành được phân công phụ trách địa bàn các xã cử công 

chức trực tiếp xuống cơ sở giám sát việc tổ chức điều tra, rà soát ở cơ sở; định kỳ 

thứ 5 hằng tuần báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện của xã do đơn vị mình phụ 

trách về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp theo dõi chung, báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện tiến độ thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; kịp 

thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình điều tra, rà soát (nếu có).  

2.3. Thực hiện phúc tra kết quả rà soát và công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2020 
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- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phúc tra kết quả điều tra, rà soát trên địa 

bàn bảo đảm tất cả các xã đều được phúc tra sau khi có báo cáo kết quả rà soát của 

Ủy ban nhân dân cấp xã. Ngoài ra, nếu các địa phương xét thấy kết quả rà soát 

chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại thì 

phải tiến hành phúc tra. Kết quả phúc tra phải được thông báo công khai để Nhân 

dân biết, trước khi Ủy ban nhân dân xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn. 

- Các Phòng, ban, ngành được phân công phụ trách địa bàn các xã chủ động 

có kế hoạch phối hợp Ủy ban nhân dân các xã cùng thực hiện phúc tra kết quả điều 

tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được phân công, báo cáo kết quả 

về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện theo quy định. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tổ chức phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn tất cả các xã (mỗi xã lựa chọn phúc tra 40% đến 50% số thôn).  

4. Tổng hợp và báo cáo kết quả  

4.1. Báo cáo sơ bộ  

- Ủy ban nhân dân các xã hoàn thành việc rà soát và báo cáo sơ bộ kết quả 

điều tra, rà soát về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội) trước ngày 30 tháng 11 năm 2020 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý kết quả điều tra, rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo theo phản ánh của các đơn vị tham gia giám sát; tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 05 tháng 12 năm 2020 và tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

10 tháng 12 năm 2020. 

4.2. Báo cáo chính thức  

Việc báo cáo chính thức chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị, địa phương 

hoàn thành việc phúc tra theo quy định tại mục 3 phần III Kế hoạch này và đảm 

bảo thời gian thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo tại địa phương gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội) trước ngày 10 tháng 12 năm 2020. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện phê duyệt, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn 

huyện ngay sau khi có quyết định phê duyệt, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo toàn tỉnh.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công 

nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo 
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đúng quy định hiện hành; đảm bảo hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020  trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức tập huấn hướng dẫn, truyền thông; hỗ trợ điều tra, rà soát; 

hỗ trợ công tác giám sát và phúc tra việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các 

phòng, ban, ngành có liên quan được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 đã được giao cho phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội (tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo điều tra hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 các cấp và ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên ban chỉ đạo cùng cấp 

để chỉ đạo, thực hiện. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình tổ chức hoạt động, trong đó hướng 

dẫn cụ thể theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

(giới thiệu định hướng chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025) 

cho cán bộ cấp huyện, cấp xã tham gia cuộc điều tra, rà soát và giám sát. 

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện phụ trách địa bàn được phân công của các 

phòng, ban, ngành; kịp thời báo cáo và đề xuất giải phát xử lý những khó khăn, 

vướng mắc (nếu có).  

- Thực hiện các hoạt động truyền thông phù hợp với nội dung của hoạt động 

theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả điều tra, 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện. 

2. Các Phòng, ban, ngành được phân công phụ trách các xã 

- Chủ động phân công công chức và chỉ đạo thực hiện giám sát việc tổ chức 

điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo địa bàn được phân công; đồng thời, gửi 

danh sách công chức được phân công về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

biết, phối hợp, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; đôn đốc tiến độ và giám 

sát việc điều tra, rà soát trên địa bàn được phân công phụ trách và báo cáo tiến độ 

thực hiện hàng tuần theo quy định. 

- Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã; nắm tiến độ thực 

hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phụ trách, báo cáo kịp 

thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc về Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội (nếu có). 
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- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về kết quả điều tra, rà soát 

của địa bàn được phân công. 

3. Ủy ban nhân dân các xã  

 - Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế 

hoạch và triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã đảm 

bảo tiến độ quy định. 

- Ủy ban nhân dân các xã thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo điều tra hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2020 các cấp và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; 

phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên ban chỉ đạo cùng cấp để chỉ 

đạo, thực hiện. 

 - Chỉ đạo tập trung tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa 

phương. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: 

 + Phổ biến Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức truyền thông, các cuộc họp dân 

tại địa bàn, bảo đảm mục đích chính của cuộc điều tra là xác định được những hộ 

đáp ứng chuẩn nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. 

 + Vận động người dân tích cực tham gia đăng ký khảo sát nếu nhận thấy hộ 

gia đình mình đáp ứng các tiêu chuẩn; lồng ghép vận động người dân tự nguyện 

làm đơn xin thoát nghèo nếu nhận thấy hộ gia đình mình có khả năng tự vươn lên 

thoát nghèo bền vững. 

+ Nội dung chính của cuộc điều tra là xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ tái nghèo, hộ phát sinh nghèo căn cứ vào thực 

tế nhân khẩu, việc làm, tài sản, tư liệu sản xuất, điều kiện sinh hoạt của hộ gia 

đình... (không điều tra trực tiếp 1 tiêu chí về thu nhập của hộ). 

+ Sau khi khảo sát, Ủy ban nhân dân xã phải lập được danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và đánh giá hộ tái nghèo, phát 

sinh nghèo; hộ tái cận nghèo, phát sinh cận nghèo và có sự tham gia ý kiến của 

người dân trong thôn. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phúc tra và chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân huyện về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc địa bàn 

quản lý.  

- Mời Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham gia giám sát trong suốt quá trình tổ 

chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Phối hợp công tác tuyên 

truyền và tham gia giám sát quá trình thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu các Phòng, 

ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã theo nhiệm vụ được phân công, chủ động 
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khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã 

 - Lưu: VT, LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 
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